
      PHỤ LỤC I

       CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 01/2023

          (Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày     /02/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

sản 

xuất/kho

/mỏ

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

A XĂNG, DẦU,  ĐIỆN

1
Điện (giá bán lẻ bình 

quân)
đ/kW 1.864

2

B THÉP CÁC LOẠI

Thép Hòa Phát (*)

3
Thép cuộn ø6, ø8, ø10, 

ø12
đ/kg 16.250

4 Thép cuộn ø8 vằn đ/kg 16.300

5 ø10 GR40/CB300V đ/kg 16.300

6 ø12 GR40/CB300V đ/kg 16.200

7
ø13 ÷ ø22 

GR40/CB300V
đ/kg 16.150

8
ø10 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 16.500

9
ø12 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 16.400

10 ø13÷ø32 -nt- đ/kg 16.350

11
ø36 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 16.550

12
ø40 

GR60/CB400V/CB500V
đ/kg 16.750

C BÊ TÔNG THƢƠNG PHẨM

Xí nghiệp Bê tông 

Quảng Ngãi (Chi 

nhánh Cty CP Bê tông 

Xây dựng Hà Nội)(*)

KCN Tịnh 

Phong, huyện 

Sơn Tịnh

giao hàng đến 

công trình trong 

phạm vi 10Km từ 

Xí nghiệp

13 Mác 100 950.000

14 Mác 150 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 100.000

15 Mác 200 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.050.000

16 Mác 250 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.100.000

17 Mác 300 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.150.000

(hàng giao tại 

kho nhà máy 

thép Hòa Phát 

D.Quất)

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị 

tính

 địa chỉ 

nơi sản 

xuất, Kho, 

mỏ

Đối với giá xăng dầu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập tại mục Thông cáo báo chí 

của Website https://www.petrolimex.com.vn do tập đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố công khai.

ghi chú

Giá theo khu vực (trƣớc thuế VAT)
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy 

cách/ nhà sản 

xuất/xuất xứ/
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

18 Mác 350 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.220.000

19 Mác 400 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.290.000

D CỌC TRÒN BTLT DƢL

C.ty CP Comin An An 

Hòa 

xã Tam Hiệp, 

huyện Núi 

Thành, tỉnh 

Quảng Nam

Cọc loại A

20 Cọc BTLT PHC-300 đ/m 228.000

21 Cọc BTLT PHC-350 đ/m 290.000

22 Cọc BTLT PHC-400 đ/m 330

23 Cọc BTLT PHC-450 đ/m 451.000

24 Cọc BTLT PHC-500 đ/m 480.000

Cọc loại B

25 Cọc BTLT PHC-300 đ/m 272.000

26 Cọc BTLT PHC-350 đ/m 325.000

27 Cọc BTLT PHC-400 đ/m 464.000

28 Cọc BTLT PHC-450 đ/m 530.000

29 Cọc BTLT PHC-500 đ/m 659.000

Cọc loại C

30 Cọc BTLT PHC-300 đ/m 318.000

31 Cọc BTLT PHC-350 đ/m 381.000

32 Cọc BTLT PHC-400 đ/m 500.000

33 Cọc BTLT PHC-450 đ/m 574.000

34 Cọc BTLT PHC-500 đ/m 749.000

I TẤM LỢP

Tôn Pomina ( Giá bán tại điểm bán hàng, có khoảng 20 điểm bán hàng phủ đều trên toàn tỉnh)(*)

Tôn lạnh phủ AF, TCT G550, rộng 1,2m (ASTM A792/A792M-10 (2015); JIS G3321: 2012; BSEN 10346: 2015)

35 AZ70 dày 0.25 đ/m 67.773

36 AZ70 dày 0.30 đ/m 72.413

37 AZ100 dày 0.35 đ/m 88.004

38 AZ100 dày 0.40 đ/m 98.608

39 AZ100 dày 0.45 đ/m 107.784

40 AZ100 dày 0.50 đ/m 116.034

41 AZ100 dày 0.55 đ/m 124.042

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát, TCT G550, rộng 1,2m (ASTM A792/A792M-10 (2015); JIS G3321: 2012; BSEN 10346: 2015)

42 Dày 0.40 đ/m 100.343

43 Dày 0.45 đ/m 109.759

44 Dày 0.50 đ/m 118.239

45 Dày 0.55 đ/m 126.482

46 Dày 0.60 đ/m 136.931

Tôn lạnh màu, APT G550, rộng 1,2m (JIS 3322:2012; ASTM A755/A755M-15)

47 AZ050 17/05: 0.25mm đ/m 75.409

48 AZ050 17/05: 0.30mm đ/m 81.494

49 AZ050 17/05: 0.35mm đ/m 94.268

50 AZ050 17/05: 0.40mm đ/m 104.354
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

51 AZ050 17/05: 0.45mm đ/m 114.158

52 AZ050 17/05: 0.50mm đ/m 123.492

53 AZ050 17/05: 0.60mm đ/m 143.415

Tôn lạnh màu Solar, APT G550, rộng 1,2m (JIS 3322:2012; ASTM A755/A755M-15)

54 AZ100 22/10: 0.40mm đ/m 111.340

55 AZ100 22/10: 0.45mm đ/m 122.614

56 AZ100 22/10: 0.50mm đ/m 131.283

57 AZ100 22/10: 0.55mm đ/m 141.382

Tôn lạnh màu ShieldViet, APT G550, rộng 1,2m (JIS 3322:2012; ASTM A755/A755M-15)

58 AZ150 25/10: 0.40mm đ/m 120.611

59 AZ150 25/10: 0.45mm đ/m 131.736

60 AZ150 25/10: 0.50mm đ/m 141.920

61 AZ150 25/10: 0.55mm đ/m 151.235

62 AZ150 25/10: 0.60mm đ/m 164.644

D VẬT LIỆU Ô NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB

Sản phẩm của Công ty Cổ phần JIVC (Giá bán tại chân công trình nơi xe containercó thể vào được) (*)

Neoweb 330: Khoảng cách mối hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 500 - 200; Kích thước ô ngăn 250x210mm

63 Neoweb 330-50 đ/m2 167.140

64 Neoweb 330-75 đ/m2 237.323

65 Neoweb 330-100 đ/m2 320.763

66 Neoweb 330-120 đ/m2 400.305

67 Neoweb 330-150 đ/m2 464.769

68 Neoweb 330-200 đ/m2 659.203

Neoweb 356: Khoảng cách mối hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 260x224mm

69 Neoweb 356-50 đ/m2 158.562

70 Neoweb 356-75 đ/m2 226.022

71 Neoweb 356-100 đ/m2 305.687

72 Neoweb 356-120 đ/m2 381.069

73 Neoweb 356-150 đ/m2 442.674

74 Neoweb 356-200 đ/m2 610.594

Neoweb 445: Khoảng cách mối hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 340x290mm

75 Neoweb 445-50 đ/m2 140.886

76 Neoweb 445-75 đ/m2 219.499

77 Neoweb 445-100 đ/m2 270.595

78 Neoweb 445-120 đ/m2 338.179

79 Neoweb 445-150 đ/m2 392.506

80 Neoweb 445-200 đ/m2 541.451

Neoweb 660: Khoảng cách mối hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 500x420mm

81 Neoweb 660-50 đ/m2 99.556

82 Neoweb 660-75 đ/m2 141.926

83 Neoweb 660-100 đ/m2 191.574

84 Neoweb 660-120 đ/m2 239.663

85 Neoweb 660-150 đ/m2 278.654

86 Neoweb 660-200 đ/m2 383.409

Neoweb 712: Khoảng cách mối hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 520x448mm

87 Neoweb 712-50 đ/m2 82.920
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

88 Neoweb 712-75 đ/m2 118.012

89 Neoweb 712-100 đ/m2 159.082

90 Neoweb 712-120 đ/m2 198.853

91 Neoweb 712-150 đ/m2 132.085

92 Neoweb 712-200 đ/m2 317.904

87

Đầu neo Clip Sử dụng 

với cọc neo để định vị hệ 

thống Neoweb trên mái

đ/cái 8.000

Sản phẩm của Công ty Cổ phần khoa học PYTAGO (*)

Neoweb 330: Khoảng cách mối hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 250x210mm

93 Neoweb 330-50 đ/m2 175.099

94 Neoweb 330-75 đ/m2 248.625

95 Neoweb 330-100 đ/m2 336.038

96 Neoweb 330-120 đ/m2 419.367

97 Neoweb 330-150 đ/m2 486.901

98 Neoweb 330-200 đ/m2 690.593

Neoweb 356: Khoảng cách mối hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 260x224mm

99 Neoweb 365-50 đ/m2 166.113

100 Neoweb 365-75 đ/m2 232.187

101 Neoweb 365-100 đ/m2 328.978

102 Neoweb 365-120 đ/m2 410.103

103 Neoweb 365-150 đ/m2 476.402

104 Neoweb 365-200 đ/m2 657.116

Neoweb 445: Khoảng cách mối hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 340x290mm

105 Neoweb 445-50 đ/m2 147.595

106 Neoweb 445-75 đ/m2 221.408

107 Neoweb 445-100 đ/m2 283.481

108 Neoweb 445-120 đ/m2 354.283

109 Neoweb 445-150 đ/m2 411.197

110 Neoweb 445-200 đ/m2 567.234

Neoweb 660: Khoảng cách mối hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 500x420mm

111 Neoweb 660-50 đ/m2 104.297

112 Neoweb 660-75 đ/m2 148.685

113 Neoweb 660-100 đ/m2 200.697

114 Neoweb 660-120 đ/m2 251.075

115 Neoweb 660-150 đ/m2 291.923

116 Neoweb 660-200 đ/m2 401.666

Neoweb 712: Khoảng cách mối hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 520x448mm

117 Neoweb 712-50 đ/m2 86.869

118 Neoweb 712-75 đ/m2 123.631

119 Neoweb 712-100 đ/m2 166.657

120 Neoweb 712-120 đ/m2 208.322

121 Neoweb 712-150 đ/m2 242.089

122 Neoweb 712-200 đ/m2 333.042
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

123

Đầu neo Clip Sử dụng 

với cọc neo để định vị hệ 

thống Neoweb trên mái

đ/cái 8.000

E Gạch bê tông tự chèn, bó vỉa, song chắn rác (Sản phẩm của Cty CP ĐTXD BK Green)

Gạch bê tông tự chèn

124 gạch giả đá đ/m2 125x250x60mm 291.000

125 gạch lục giác hoa văn đ/m2 cạnh 155mm 291.000

126 gạch lục giác 3D đ/m2 cạnh 150mm 273.000

127
gạch lục giác vân da 

bưởi
đ/m2 cạnh 93mm 291.000

128
gạch tổ hợp (gồm 4 viên 

góc và 01 viên giữa)
đ/m2

góc 250x250x60, 

hoa giữa 

300x300x60

291.000

129 Bó vỉa bê tông đúc sẵn đ/m 1000x30x125mm 245.000

130 Song chắn rác đ/cái 900x300x80 482.000

131 Song chắn rác đ/cái 700x250x70 368.000

(*) : sản phẩm được điều chỉnh giá so với giá đã được công bố Quý IV/2022
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tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

sản 

xuất/kho

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

tại các 

khu 

vực cụ 

thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A MFUHAILIGHT- Công ty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải (*)

Thiết bị điều khiển chiếu sáng thông minh

Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS, phụ kiện đồng bộ, DCU hiệu  MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE

1
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

50A
đ/tủ

ISO 14001:2015; 

ISO 9001:2015

75.909.091

2
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

60A 
đ/tủ ''

77.181.818

3
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

75A 
đ/tủ ''

81.272.727

4
Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 

100A 
đ/tủ ''

84.727.273

5

Bộ điều khiển thông minh tại đèn 

(LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-

L771K0WLR4, IP67

đ/bộ ''

3.136.364

6

Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện 

(DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-

D011K0WLR4CE: Lora Mesh/ 4G, 

RS232, RS485, quản lý tối thiểu 200 

bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo 

thời gian thực, pin dự phòng.

đ/bộ ''

52.272.727

7
Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >= 

IP66
đ/bộ ''

381.818

8 Hộp nối cáp rẽ nhánh kín nước IP68 đ/bộ '' 1.527.273

9 Hộp nối cáp liên thông kín nước IP68 đ/bộ '' 218.182

10 Hộp nối cáp liên thông kín nước IP68 đ/bộ '' 436.364

(*): bổ sung sản phẩm so với quý IV/2022

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 01 NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày       /02/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

ST

T
Loại vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật/ quy 

cách/ nhà 

SX/ xuất xứ/ 

địa chỉ NM, 

Kho

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

Ghi 

chú
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          PHỤ LỤC III

       CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ NƯỚC THÁNG 01/2023

          (Kèm theo Công văn số         /SXD-CL&VL ngày     /02/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi SX 

/kho

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

tại các khu 

vực cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A

ỐNG CỐNG BÊ 

TÔNG CỐT THÉP 

– XN Bê tông Quảng 

Ngãi (*)

địa chỉ: KCN 

Tịnh Phong, 

huyện  Sơn Tịnh 

giao hàng 

đến công 

trình trong 

phạm vi 

10Km tính 

từ XN

Vỉa hè

1 Ø 300 đ/m L=4m 270.000

2 Ø 400 đ/m L=4m 340.000

3 Ø 500 đ/m L=4m 430.000

4 Ø 600 đ/m L=4m 500.000

5 Ø 800 đ/m L=4m 750.000

6 Ø 1000 đ/m L=4m 1.140.000

7 Ø 1200 đ/m L=3m 1.942.000

8 Ø 1500 đ/m L=3m 2.569.000

9 Ø 1800 đ/m L=2(3)m 3.264.000

10 Ø 2000 đ/m L=2(3)m 3.941.000

11 H10-X60

12 Ø 300 đ/m 310.000

13 Ø 400 đ/m 380.000

14 Ø 500 đ/m 480.000

15 Ø 600 đ/m 560.000

16 Ø 800 đ/m 870.000

17 Ø 1000 đ/m 1.250.000

18 Ø 1200 đ/m 2.169.000

19 Ø 1500 đ/m 3.007.000

20 Ø 1800 đ/m 3.823.000

21 Ø 2000 đ/m 4.779.000

22 H30-XB80

23 Ø 300 đ/m 370.000

24 Ø 400 đ/m 430.000

25 Ø 500 đ/m 580.000

26 Ø 600 đ/m 690.000

27 Ø 800 đ/m 990.000

28 Ø 1000 đ/m 1.380.000

ghi chú
ST

T

Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn 

KT/ quy 

cách/ nhà SX/ 

xuất xứ/ địa 

chỉ Nhà máy, 

Kho

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

29 Ø 1200 đ/m 2.416.000

30 Ø 1500 đ/m 3.166.000

31 Ø 1800 đ/m 4.229.000

32 Ø 2000 đ/m 5.325.000

33 Gối cống

34 Ø 300 đ/cái 150.000

35 Ø 400 đ/cái 160.000

36 Ø 500 đ/cái 180.000

37 Ø 600 đ/cái 200.000

38 Ø 800 đ/cái 250.000

39 Ø 1000 đ/cái 315.000

40 Ø 1200 đ/cái 384.000

41 Ø 1500 đ/cái 458.000

42 Ø 1800 đ/cái 590.000

43 Ø 2000 đ/cái 610.000

B

ỐNG CỐNG TRÒN 

LY TÂM (Cty CP 

COMIN AN AN 

HÒA) (*)

KCN hậu cần 

cảng Tam Hiệp, 

huyện Núi 

Thành, tỉnh 

Quảng Nam

Loại dưới vỉ hè H10

44 Cống BTLT D400 đ/m 340.000

45 Cống BTLT D600 đ/m 420.000

46 Cống BTLT D800 đ/m 650.000

47 Cống BTLT D1000 đ/m 910.000

48 Cống BTLT D1200 đ/m 1.800.000

49 Cống BTLT D1500 đ/m 2.170.000

50 Cống BTLT D1800 đ/m 3.230.000

51 Cống BTLT D2000 đ/m 3.470.000

Loại dưới đường 

H30

52 Cống BTLT D400 đ/m 390.000

53 Cống BTLT D600 đ/m 520.000

54 Cống BTLT D800 đ/m 840.000

55 Cống BTLT D1000 đ/m 1.220.000

56 Cống BTLT D1200 đ/m 1.820.000

57 Cống BTLT D1500 đ/m 2.570.000

58 Cống BTLT D1800 đ/m 4.370.000

59 Cống BTLT D2000 đ/m 4.870.000

(*) : sản phẩm được điều chỉnh giá so với giá đã được công bố Quý IV/2022
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